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Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau:
Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006
	Vùng
	Đồng bằng song Hồng
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Dân số
(nghìn người)
	182 06
	4869
	12058

	Diện tích
(km2)
	14863
	54660
	23608


Câu 1: Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là:
A. Đông Nam Bộ. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên
B. Đồng bằng sông Hồng, Đông nam Bộ, Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng
D. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam B

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau: 
Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2006
	Năm
	Dân số thành thị (triệu người)
	Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước (%)

	1990
	12.9
	19.5

	1995
	14.9
	20.8

	2000
	18.8
	24.2

	2005
	22.3
	26.9

	2006
	22.8
	27.1	



Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 2: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2006 là:
A. Biểu đồ cột ghép					C. Biểu đồ cột kết hợp đường
B. Biểu đồ thanh ngang					D. Biểu đồ miền
Câu 3: Số dân thành thị nước ta từ giai đoạn 1990 đến 2006 ở nước ta:
A. Có xu hướng tăng nhanh				C.Có xu hướng tăng nhưng tăng chậm
B. Chiếm tỉ lệ cao nhưng dân số nông thôn		D. Có xu hướng tăng rất nhanh

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau:
Cơ câu sử dụng đất nông nghiệp của một số vùng năm 2000 (đơn vị: %)
	Loại đất
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Đất trồng cây hàng năm
	84.2
	75.0

	Đất vườn tạp
	5.8
	3.9

	Đất trồng cây lâu năm
	2.5
	13.4

	Đất dùng cho chăn nuôi
	0.2
	0.0

	Đất có mặt nước nuôi thủy sản
	7.3
	7.7


Câu 4: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của một só vùng năm 2000 là:
A. Biểu đồ tròn			C. Biểu đồ cột ghép
B. Biểu đồ miền			D. Biểu đồ kết hợp cột và đường
Câu 5: Sự giống nhau trong cơ cấu sử dụng đát nông nghiệp ở hai vùng là:
A. Cơ cấu đa dạng
B. Diện tích cây trồng hằng năm chiếm tỉ lệ khá lớn
C. Đều có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ trọng nhỏ
D. Cơ cấu đa dạng và tỉ lệ đất dùng cho chăn nuôi lớn
E. 
Câu 6: Đất trồng  cây lâu năm ở Đồng bằng song Cửu Long lớn do:
A. Đây là vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất nước
B. Là vùng có truyền thống trồng lúa nên diện tích đất khá lớn
C. Là vùng trọng điểm lúa của cả nước
D. Là vùng chuyên canh cây ăn quả và lúa lớn nhất nước ta.

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ của ba địa điểm (Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh) (đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	TP. Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ trung bình năm
	23.5
	25.2
	27.1

	Nhiệt độ trung bình tháng lạnh
	16.4
	19.7
	28.5

	Nhiệt đột trung bình tháng nóng
	28.9
	29.4
	28.9

	Biên độ nhiệt trung bình năm
	12.5
	9.7
	3.1

	Biên độ nhiệt độ tuyệt đối
	40.1
	32.5
	25.2


Trả lời câu hỏi sau:
Câu 7: Biên độ nhiệt trung bình năm giảm dần theo thứ tự:
A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế		C. Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
B. Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh		D. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội


Bài tập 5: Phân tích Atlat
Câu 8: Biển Đông là cầu nối giũa hai đại dương
A. Thái Bình Dương và  Đại Tây Dương	C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
B. Thái Bình Dương và  Ấn Độ Dương	D. Thái Bình Dương và  Bắc Băng  Dương
Câu 9: hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nhất của nước ta tập trung chủ yếu ở
A. Bắc Bộ	B. Bắc Trung Bộ	C. Nam Trung Bộ	D. Nam Bộ
Câu 10: tỉnh nào sau đây của nước ta không có đơn vị hành chính biển đảo
A. Kiên Giang	B. Quảng Ninh	C. Bến Tre	D. Quảng Ngãi
Câu 11:Số lượng cơn bão hằng năm đỗ bộ vào nước ta là
A. từ 3 đến 4	B. từ 4 đến 5	C. từ 5 đến 6	D. từ 6 đến 7
Câu 12:Hiện tượng sạt lở bờ biển xảy ra nhanh nhất ở khu vực ven biển
A. Bắc Bộ	B. Trung Bộ	C. Nam Bộ	D. Vịnh Thái Lan
Câu 13: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước ta là 
A. Hà Nam 			B. Bắc Ninh 		C. Hưng Yên 		D. Đà Nẵng
Câu 14: : Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 4 và 5 – hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có số dân đông nhất là 
A. TP Hồ Chí Minh  	B. Hà Nội  			C. Thanh Hóa 		D. Nghệ An 
Câu 15: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào 
A.Đà Nẵng 			B. Khánh Hòa		C. Lai Châu			D. Quy Nhơn 
Câu 16: : Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào 
A.Đà Nẵng 			B. Quy Nhơn		C. Lai Châu			D. Khánh Hòa
Câu 17: Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 6 và 7 – hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào 
A. Thanh Hóa 		B. Sơn La 			C.Phú Yên			D. Nghệ An 
